
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 3 
THÁNG 12- TUẦN 1 

( Từ ngày 2/12 đến ngày 6/12/2024) 

 

Nội dung Thứ 2 

(2/12/2024) 
Thứ 3 

(3/12/2024) 
Thứ 4 

(4/12/2024) 
Thứ 5 

(5/12/2024) 
Thứ 6 

(6/12/2024) 

Đón trẻ -  Kiểm tra sức khỏe trẻ. 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ ở lớp 

 

Thể dục 

sáng 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc:(Thứ 3, Thứ 5 tập dân 

vũ) 

- Hô hấp 1: Gà gáy. 

- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

- Bụng 3: Hai tay chống hông xoay người sang hai bên. 

- Chân 1: Đứng, khụyu gối. 

- Bật 1: Bật tại chỗ 

Giờ học GH1:   Con gà. 

GH2:  Thơ: đàn 

gà con 

GH1:  Bật xa 20- 

25cm 

GH2: Làm tập 

sách khám phá 

khoa học. 

GH1: KC: Gà 

trống và vịt 

bầu 

GH2:Ôn các 

bước rửa tay. 

GH1:  Đếm trên 

đối tượng trong 

phạm vi 5. 

GH2: BT số lượng 

5. 

GH1:  Vẽ con gà 

con 

 GH2: Hát: Ai cũng 

yêu chú mèo. 



 

Vui chơi 

trong lớp 
  c           Trẻ  i t di màu, tô màu, vẽ nét xiên trái, xiên phải, 

nét cong. 

Chuẩn  ị: Giấy A 4,  út màu, màu nước, tranh mẫu. 

Ti n hành:Trẻ thực hiện, cô quan sát hướng dẫn. 

Góc phân vai: Bi t rủ  ạn cùng chơi ( Bác sỹ, nấu ăn gia đình) 

Chuẩn  ị: Bộ đồ dụng cụ khám  ệnh, dụng cụ nấu ăn gia đình. 

-Cô quan sát ,giúp đỡ trẻ khi cần. 

Góc toán: Đ m tr n đối tư ng pv5. 

Chuẩn  ị: 1 số thẻ hình, 1 số hình hình học. 

Ti n hành: Trẻ vào góc chơi ,Cô quan sát hướng dẫn trẻ khi cần. 

  c xây dự g  Xây nhà, xây hàng rào, đường đi, chuồng thú. 

Chuẩn  ị: mút bitit, gạch xây dựng,  cây xanh,1số nguyên vật 

liệu mở. Ti n hành: Trẻ vào góc chơi, cô quan sát giúp đỡ khi 

cần. 

  c           Kể chuyện theo tranh. 

Chuẩn  ị : Tranh truyện. 

 Góc âm nhạc: Nghe các bài hát,  ản nhạc (nhạc thi u nhi, dân ca) 

Chuẩn  ị: Nhạc cho trẻ nghe. 

Vui chơi 

ngoài 

trời 

-Quan sát thiên nhiên. 

-TCDG: Giặt chi u phơi khô, thỏ đổi chuồng 

-TCVĐ: Trời nắng, trời mưa,  Mèo đuổi chuột. 

Cho trẻ chơi đồ chơi có sẳn trong sân trường. 



Vệ sinh- 

ăn- ngủ 
- Tập lấy thúc ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay  ằng xà phòng. 



 

 - Rèn  kỹ năng chải  răng, lau mặt.  

 GDVSRM: Em không s  hãi khi đi chữa răng. 

 

Hoạt 

động 

chiều 

 Gọi t n các con vật 

quen thuộc. 

Nói đư c  môi trường 

sống và cách chăm sóc 1 

số con vật quen thuộc 

Đọc thơ: 

Ong và 

Bướm 

 Chơi ghép hình  Hát bài bé thích 



 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 3 
THÁNG 12- TUẦN 2 

( Từ ngày 9/12 đến ngày 13/12/2024) 

 

Nội dung Thứ 2 

(9/12/2024) 

Thứ 3 

(10/12/2024) 

Thứ 4 

(11/12/2024) 

Thứ 5 

(12/12/2024) 

Thứ 6 

(13/12/2024) 

Đón trẻ -  
- Nhắc trẻ chào  a mẹ, cô giáo. 
-  Kiểm tra sức khỏe trẻ. 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ ở lớp 

 

Thể dục 

sáng 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: (Thứ 3, Thứ 5 tập dân 

vũ) 

- Hô hấp 1: Gà gáy. 

- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

- Bụng 3: Hai tay chống hông xoay người sang hai bên. 

- Chân 1: Đứng, khụyu gối. 

- Bật 1: Bật tại chỗ 

Giờ học GH1:   Con cá. 

GH2:  Thơ:  Cá 

ngủ ở đâu? 

GH1:  Chạy 15m 

GH2: Làm tập 

sách  toán. 

GH1: KC: 

Giọng hót chim 

sơn ca 

GH2:Ôn các 

bước lau mặt. 

GH1:  So sánh 

kích thước 2 đối 

tượng: To hơn- 

nhỏ hơn. 

GH2: BT To- nhỏ. 

GH1:  Dán tạo hình  

từ hình tròn. 

 GH2: Hát: Cá vàng 

bơi. 



 

Vui chơi 

trong lớp 
  c           Trẻ  i t di màu, tô màu, vẽ nét xiên trái, xiên phải, 

nét cong. 

Chuẩn  ị: Giấy A 4,  út màu, tranh mẫu, màu nước.  

Ti n hành:Trẻ thực hiện, cô quan sát hướng dẫn. 

Góc phân vai: Bi t rủ  ạn cùng chơi  “Mừng sinh nhật” nấu ăn. 

Chuẩn  ị:  Bánh sinh nhật. dụng cụ nấu ăn. 

-Cô quan sát ,giúp đỡ trẻ khi cần. 

Góc toán:  So sánh 2 đối tư ng To hơn- nhỏ 

hơn.  

Chuẩn  ị: 1 số thẻ hình con vật, 1 số hình ảnh 

về đồ vật to, nhỏ, bút lông. 

Ti n hành: Trẻ vào góc chơi ,Cô quan sát hướng dẫn trẻ khi cần. 

  c xây dự g  Xây  công trình bé thích. 

Chuẩn  ị: mút bitit, gạch xây dựng, 1số nguyên vật liệu mở. 

Ti n hành: Trẻ vào góc chơi, cô quan sát giúp đỡ khi cần. 

  c           Trẻ  em sách, tranh ảnh về các con vật. 

Chuẩn  ị: Tranh các con vật, Truyện tranh. 

 Góc âm nhạc: Vận động minh họa các  ài hát về con vật. 

Chuẩn  ị: dụng cụ âm nhạc (mũ múa, phách tre, gáo dừa, nhạc  

Ti n hành: Trẻ vào góc chơi, cô quan sát giúp đỡ khi cần. 



Vui chơi 

ngoài 

trời 

-Quan sát thiên nhiên. 

-TCDG: Lộn cầu vồng, thỏ đổi chuồng. 

-TCVĐ: Trời nắng, trời mưa,  Mèo đuổi chuột, gà trong vườn rau. 

Cho trẻ chơi đồ chơi có sẳn trong sân trường. 

Vệ sinh- 

ăn- ngủ 
-  Ngủ đúng vị trí  ạn trai-  ạn gái. 

- Tập lấy thúc ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập trẻ thao tác lau mặt. 

- Tập rửa tay  ằng xà phòng. 

 - Rèn  kỹ năng chải  răng. 

 GDVSRM: Em không s  hãi khi đi chữa răng. 

 

Hoạt 

động 

chiều 

 Gọi t n các con vật 

quen thuộc. 

Tô màu tranh các con 

vật. 

 Kể chuyện 

theo tranh 

  Chơi tạo hình 

từ kẽm nhung 

 Hát bài bé thích 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 3 
THÁNG 12- TUẦN 3 

( Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2024) 

 

Nội dung Thứ 2 

(16/12/2024) 
Thứ 3 

(17/12/2024) 
Thứ 4 

(18/12/2024) 
Thứ 5 

(19/12/2024) 
Thứ 6 

(20/12/2024) 

Đón trẻ -  Kiểm tra sức khỏe trẻ. 
-Nhắc trẻ rửa tay trước khi vào lớp. 

-Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ. 

 

Thể dục 

sáng 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc: (Thứ 3, Thứ 5 tập dân 

vũ) 

- Hô hấp 1: Gà gáy. 

- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

- Bụng 3: Hai tay chống hông xoay người sang hai bên. 

- Chân 1: Đứng, khụyu gối. 

- Bật 1: Bật tại chỗ 

Giờ học GH1:   Con mèo. 

GH2:  Tự cài cởi 

cút áo 

GH1:  Ném xa -

Chạy 15m 

GH2: Thơ: Ong 

và bướm 

GH1: KC: Bài 

học đầu tiên 

của gấu con 

GH2:BT về số 

lượng 5. 

GH1:  So sánh 2 

đối tượng: về 

chiều dài. 

GH2: BT về dài 

hơn , ngắn hơn. 

GH1:  Hát :Ai cũng 

yêu chú mèo. 

 GH2: Tạo hình con 

vật từ màu nước. 



 

Vui chơi 

trong lớp 
  c           xé dán con vật. 

Chuẩn  ị: Giấy màu keo, tranh mẫu 

Ti n hành:Trẻ thực hiện, cô quan sát hướng dẫn. 

Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn. 

Chuẩn  ị:   Các loại trái cây, rau củ, dụng cụ nấu ăn. 

-Cô quan sát ,giúp đỡ trẻ khi cần. 

Góc toán:  So sánh 2 đối tư ng về chiều dài.  

Chuẩn  ị: 1 số thẻ hình, 1số  ăng giấy màu, dây 

ruban. 

Ti n hành: Trẻ vào góc chơi ,Cô quan sát hướng dẫn trẻ khi cần. 

  c xây dự g  Xây công vi n, chuồng thú. 

Chuẩn  ị: mút bitit, gạch xây dựng, 1số nguyên vật liệu mở. 

Ti n hành: Trẻ vào góc chơi, cô quan sát giúp đỡ khi cần. 

  c  ă   ọc Kể c uy     e   ra  . 

C uẩ  bị  Tra    ruy  , các   â   ậ  rờ . 

Trẻ vào góc chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần 

 Góc âm nhạc: Nghe các bài hát,  ản nhạc (nhạc thi u nhi, dân 

ca).Cá  ài hát về con vật. 

Chuẩn  ị: dụng cụ âm nhạc (mũ múa, phách tre, gáo dừa, nhạc  

Ti n hành: Trẻ vào góc chơi, cô quan sát giúp đỡ khi cần. 

Vui chơi 

ngoài 

trời 

-Quan sát thiên nhiên. 

-TCDG: Giặt chi u phơi khô, thỏ đổi chuồng 

-TCVĐ: Trời nắng, trời mưa,  Mèo đuổi chuột. 

Cho trẻ chơi đồ chơi có sẳn trong sân trường. 



Vệ sinh- 

ăn- ngủ 
-  Ngủ đúng vị trí  ạn trai-  ạn gái. 

- Tập lấy thúc ăn, tập xúc ăn, tập phân loại đồ dùng sau khi ăn xong. 

- Tập rửa tay  ằng xà phòng. 

 - Rèn  kỹ năng chải  răng, lau mặt.  

 GDVSRM: Em không s  hãi khi đi chữa răng. 

 

Hoạt 

động 

chiều 

  Bé đọc đồng dao Kể chuyện theo tranh   Chơi với màu 

nước 

  Bé làm sách 

cùng cô 

 Bé chơi lắp ráp. 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 3 
THÁNG 12- TUẦN 4 

( Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2024) 

 

Nội dung Thứ 2 

(23/12/2024) 

Thứ 3 

(24/12/2024) 

Thứ 4 

(25/12/2024) 

Thứ 5 

(26/12/2024) 

Thứ 6 

(27/12/2024) 

Đón trẻ -  Kiểm tra sức khỏe trẻ. 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ ở lớp 

 

Thể dục 

sáng 

Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh 

Trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc:( Thứ 3, Thứ 5 tập dân 

vũ) 

- Hô hấp 1: Gà gáy. 

- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa 2 tay lên cao, đưa sang ngang, hạ xuôi theo người. 

- Bụng 3: Hai tay chống hông xoay người sang hai bên. 

- Chân 1: Đứng, khụyu gối. 

- Bật 1: Bật tại chỗ 

Giờ học GH1:  Noel. 

GH2:  Thơ: Bác 

gấu đen và hai 

chú thỏ. 

GH1: Đập và bắt 

bóng 1 lần. 

GH2: Làm bài 

tập sách khám 

phá khoa học. 

GH1: KC: Sóc 

nhỏ đón noel. 

GH2:Không 

nghịch với vật 

sắc nhọn. 

GH1:  So sánh 2 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5. 

GH2: BT  Dài- 

ngắn. 

GH1: Nặn gà con. 

 GH2: Vỗ theo nhịp 

“ Ai cũng yêu chú 

mèo” 



 

Vui chơi 

trong lớp 
  c             Nặn con vật  é thích 

Chuẩn  ị:  Mẫu của cô,  ảng nặn , đất nặn 

Ti n hành:Trẻ thực hiện, cô quan sát hướng dẫn. 

 Góc phân vai: Bi t rủ  ạn cùng chơi ( Bán  ánh và  án các loại nước, si u thị  ánh kẹo 

Chuẩn  ị :  

+ Quầy hàng  án  ánh, dĩa nhựa, nĩa nhựa, kệ để  ánh,  ánh các loại(  ánh su,  ánh  ò ) 

+ Quầy  án nước:  ình để nước, thùng đá, nước cam, trà đá  

+ Si u thị: rỗ si u thị, túi nylon,  ánh kẹo các loại 

Góc toán:  Đ m tr n đối tư ng pv5. So sánh 2 

đối tư ng về chiều dài, phân loại động vật. 

Chuẩn  ị: 1 số thẻ hình con vật, 1 số hình hình 

học. Bông hoa. 

Ti n hành: Trẻ vào góc chơi ,Cô quan sát hướng dẫn trẻ khi cần. 

  c xây dự g  Xây nhà, chuồng thú  

Chuẩn  ị: mút bitit, gạch xây dựng, 1số nguyên vật liệu mở. 

Ti n hành: Trẻ vào góc chơi, cô quan sát giúp đỡ khi cần. 

  c           Trẻ  em sách, tranh ảnh về  các con vật 

 Góc âm nhạc: Nghe các bài hát trẻ thích (nhạc thi u nhi, dân 

ca).Cá  ài hát về con vật. 

Chuẩn  ị: dụng cụ âm nhạc (mũ múa, phách tre, gáo dừa, nhạc  

Ti n hành: Trẻ vào góc chơi, cô quan sát giúp đỡ khi cần. 



Vui chơi 

ngoài 

trời 

-Quan sát thiên nhiên. 

-TCDG: Giặt chi u phơi khô, lộn cầu vồng  

-TCVĐ: Cáo và thỏ, Chim sẻ và ô tô 

Cho trẻ chơi đồ chơi có sẵn trong sân trường. 

Vệ sinh- 

ăn- ngủ 
-  Ngủ đúng vị trí  ạn trai-  ạn gái. 

- Rèn kỹ năng chải răng. 

- Tập rửa tay  ằng xà phòng. 

 - Rèn  kỹ năng chải  răng, lau mặt.  

 GDVSRM: Em không s  hãi khi đi chữa răng. 

 

Hoạt 

động 

chiều 

  Xem tranh Xem phim cách chăm 

sóc vật nuôi trong nhà 

 Chơi ghép 

hình 

  Đọc đồng 

dao 

 Chơi với màu nước. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 


